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TÌNH HUỐNG: BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 
(Ban hành kèm theo Kịch bản số        /KB-UBND ngày      /6/2019 của UBND huyện) 

 

Stt Nội dung UBND Xã UBND huyện CCCNTYTS SNNPTNT 
Sở, ban 

ngành 
Ghi chú 

 * Tiếp nhận và xử lý thông tin ổ dịch 

1 Tiếp nhận thông 

tin về dịch bệnh 

Tiếp nhận 

Số điện thoại:……….. 

Tiếp nhận 

Số điện thoại: 

+ TTDVNN 

huyện 

02723864272 

+ Ông Phạm 

Thanh Hưng 

– Giám đốc 

TTDVNN 

huyện 

0918976743 

+ Phòng 

NN&PTNT 

huyện 

02723864335 

Ông Nguyễn 

Hữu Lợi phó 

Trường phòng 

NN&PTNT 

huyện 

0907855733 

Tiếp nhận 

Số điện thoại: 

+ qua điện thoại 

đường dây nóng 

02723.838.146 

+ Ông Dương Minh 

Phí – Phó Chi cục 

Trưởng: 0918700595 
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Stt Nội dung UBND Xã UBND huyện CCCNTYTS SNNPTNT 
Sở, ban 

ngành 
Ghi chú 

2 Xác minh thông 

tin, báo cáo 

Trong vòng 24 giờ kể 

từ khi tiếp nhận thông 

tin: 

- Cử cán bộ phụ trách 

thú y xuống hộ chăn 

nuôi xác minh 

- Sau khi đã xác minh 

thông tin: 

+ CB thú y báo cáo 

lãnh đạo xã 

+ Lãnh đạo xã báo cáo 

lãnh đạo huyện. 

+ Báo cáo Đội Nghiệp 

vụ/Chi cục - Ông Phí: 

0918.700.595 

Chỉ đạo 

Phòng Nông 

nghiệp và 

TTDVNN 

phối hợp 

- Tiếp nhận báo cáo:  

+ qua điện thoại 

đường dây nóng 

02723.838.146 

- Ông Dương Minh 

Phí – Phó Chi cục 

Trưởng: 0918700595 

- Báo cáo SNNPTNT: 

Trong vòng 24 tiếng 

kể từ khi tiếp nhận báo 

cáo 

- Tiếp nhận 

báo cáo 

- Theo dõi, 

chỉ đạo 

  

 * Kiểm tra, xử lý khi nghi ngờ bệnh DTHCP 

3 Kiểm tra ổ dịch: 

Chẩn đoán lâm 

sàng, điều tra ổ 

dịch 

- Phối hợp CCCNTYTS trong điều tra 

ổ dịch 

- Quản lý đàn, cấm bán chạy 

- Thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi 

có báo cáo 

-Trong vòng 24 giờ kể 

từ khi nhận báo cáo: 

Đội phản ứng nhanh 

của tỉnh, Đội Nghiệp 

vụ, phòng chuyên môn 

Chi cục lấy mẫu test 

nhanh, lấy mẫu xét 

nghiệm bệnh, điều tra 

dịch tễ, nắm tình hình; 

- Theo dõi, 

chỉ đạo 

- Báo cáo 

UBND tỉnh 
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Stt Nội dung UBND Xã UBND huyện CCCNTYTS SNNPTNT 
Sở, ban 

ngành 
Ghi chú 

hướng dẫn xử lý ban 

đầu, phòng chống lây 

lan 

- Gửi mẫu đến cơ quan 

xét nghiệm trong vòng 

24 giờ kể từ lúc lấy 

mẫu 

4 Tiêu hủy heo 

bệnh, yếu 

(không cần chờ 

kết quả xét 

nghiệm) 

- Xác định đối tượng (heo chết, yếu), 

số lượng, phương thức và địa điểm tiêu 

hủy.  

Lưu ý: ưu tiên xử lý tại chỗ, hạn 

chế vận chuyển. 

- Huy động con người, phương tiện, 

vật tư, hóa chất,... (lập đội/hội đồng 

tiêu hủy) và tiến hành tiêu hủy (theo 

Hướng dẫn tại Phụ lục 03 kèm theo Kế 

hoạch số 1792/KH-SNN ngày 

08/3/2019 về Hành động ứng phó khẩn 

cấp với bệnh DTHCP) 

- Lập biên bản tiêu hủy 

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng(theo Hướng dẫn tại Phụ lục 02 

kèm theo Kế hoạch số 1792/KH-SNN 

ngày 08/3/2019) 

- Thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi 

Hướng dẫn kỹ thuật 

xử lý 

 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường: 

Hỗ trợ địa 

phương 

trong việc 

tiêu hủy heo 

- Ông 

Nguyễn Hải 

Đăng: 

0976269898 
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Stt Nội dung UBND Xã UBND huyện CCCNTYTS SNNPTNT 
Sở, ban 

ngành 
Ghi chú 

kiểm tra ổ dịch. 

 * Xử lý ổ dịch khi kết quả xét nghiệm dương tính với DTHCP 

5 Công bố dịch PNN tham mưu UBND huyện: Ban 

hành quyết định công bố dịch 

Thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi 

có văn bản đề nghị của cơ quan 

chuyên môn. 

Có văn bản đề nghị 

công bố dịch 

Thực hiện trong vòng 

24 giờ kể từ khi có kết 

quả xét nghiệm. 

   

6 Xây dựng và 

thực hiện kế 

hoạch chống 

dịch 

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết 

định công bố dịch, phải thực hiện các 

nội dung sau: 

+Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch 

cấp xã 

+ Họp Ban chỉ đạo huyện, xã triển 

khai các hoạt động chống dịch 

+Ban hành kế hoạch chống dịch 

+ Triển khai công tác chống dịch tại 

xã có dịch 

+ Thành lập chốt kiểm dịch (dừng 

vận chuyển heo, sản phẩm heo ra, vào 

xã có dịch cho đến khi có quyết định 

công bố hết dịch) 

- Xử lý ổ dịch 

+ Trường hợp ổ dịch là hộ chăn nuôi, 

gia trại, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không 

có dãy chuồng riêng biệt:  

- Hỗ trợ huyện khoanh 

vùng dịch  

- Hướng dẫn kỹ thuật 

tiêu hủy và vệ sinh, 

khử trùng và tiêu độc 

- Tiếp nhận, cập nhật 

báo cáo tình hình dịch 

bệnh từ địa phương, 

báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Cơ quan 

Thú y Vùng. 

Theo dõi, 

chỉ đạo, 

báo cáo 

UBND tỉnh 

- Phối hợp  

trong thông 

tin tuyên 

truyên về 

dịch bệnh. 

- Xác định 

vị trí chôn 

lấp, tiêu 

hủy. 

- Phối hợp 

Kiểm soát 

vận chuyển 

ra vào vùng 

dịch. 

- Phối hợp 

các đoàn 

kiểm tra lưu 

động. 
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Stt Nội dung UBND Xã UBND huyện CCCNTYTS SNNPTNT 
Sở, ban 

ngành 
Ghi chú 

Phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 

24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm 

khẳng định dương tính với bệnh 

DTHCP 

Các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi 

tập trung liền kề với ổ dịch phải áp 

dụng các biện pháp an toàn sinh học, 

nếu phát hiện heo bệnh chết hoặc có 

bất cứ triệu chứng nghi ngờ của bệnh 

DTHCP cần tiêu hủy ngay không cần 

lấy mẫu xét nghiệm 

Tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, 

trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được 

áp dụng với đàn heo bị bệnh có triệu 

chứng lâm sàng của Dịch tả heo Châu 

Phi mà không nhất thiết phải chờ có 

kết quả xét nghiệm 

+ Đối với chăn nuôi trang trại số lượng 

lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì 

tiêu hủy toàn bộ heo trong chuồng, dãy 

chuồng có heo bệnh; các dãy chuồng 

còn lại áp dụng các biện pháp an toàn 

sinh học và lấy mẫu giám sát định 

kỳ.Nếu phát hiện dương tính hoặc xét 

thấy có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu 
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Stt Nội dung UBND Xã UBND huyện CCCNTYTS SNNPTNT 
Sở, ban 

ngành 
Ghi chú 

hủy toàn trang trại. 
- Tiêu độc khử trùng tại hộ bị dịch và 

khu vực xung quanh  (vùng dịch, vùng 

bị dịch uy hiếp, vùng đệm) 

- Kiểm soát vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật ra, vào ổ dịch. 

- Đoàn kiểm tra lưu động tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc vận chuyển 

heo, sản phẩm từ heo. 

- Báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh 

và công tác chống dịch trước 16h00 

hàng ngày về Chi cục CNTYTS, BCĐ 

tỉnh 

- Giám sát chặt chẽ các hộ chăn nuôi 

heo xung quanh hộ có dịch; giám sát 

tình hình dịch bệnh trong và ngoài 

vùng dịch. 

- Thông tin, tuyên truyền phổ biến 

rộng rãi đến tất cả người chăn nuôi và 

người dân về bệnh DTHCP, diễn biến 

dịch bệnh và công tác triển khai các 

hoạt động chống dịch 

7 Trường hợp dịch 

bệnh lây lan 

Địa phương điều chỉnh kế hoạch chống 

dịch. 

Tiêu hủy và lập hồ sơ hỗ trợ tiêu hủy. 

Tùy tình hình thực tế 

đề nghị địa phương 

điều chỉnh vùng dịch, 
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Stt Nội dung UBND Xã UBND huyện CCCNTYTS SNNPTNT 
Sở, ban 

ngành 
Ghi chú 

vùng uy hiếp 

   Thẩm định hồ sơ, 

tham mưu SNNPTNT 

Đề xuất 

UBND tỉnh 

  

8 Công bố hết dịch PNN tham mưu UBND huyện công bố 

hết dịch 

Thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi 

có văn bản đề nghị của cơ quan 

chuyên môn. 

Có văn bản đề nghị 

công bố hết dịch 

   

9 Kết thúc dịch 

bệnh 

Báo cáo kết thúc dịch gửi UBND tỉnh, 

SNNPTNT, CCCNTYTS 

Báo cáo kết thúc dịch 

gửi Cục Thú y 
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